Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 1.011250
Số quyết định: 2120/QĐ-UBND (Công bố thủ tục hành chính)
Tên thủ tục: Thủ tục hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng
Cấp thực hiện: Cấp Xã
Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực: Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Trình tự thực hiện: 
* Trường hợp đối với dự án, phương án có quy mô nằm trên điạ bàn 01 đơn vị cấp xã
Bước 1: Đại diện cộng đồng dân cư (Người đại diện theo biên bản họp dân) gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề xuất dự án, phương án sản xuất đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án.
Bước 2: Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, xem xét, kiểm tra hồ sơ, tổng hợp gửi hồ sơ lên Ủy ban nhân dân cấp huyện để thẩm định và phê duyệt dự án, phương án.
Bước 3: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổng hợp gửi Tổ thẩm định hồ sơ đề nghị dự án, phương án sản xuất. 
Bước 4: Căn cứ ý kiến thẩm định của Tổ thẩm định hồ sơ đề nghị dự án, phương án sản xuất, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền quyết định phê duyệt dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất do cộng đồng dân cư đề xuất. Trường hợp dự án, phương án không đủ điều kiện theo quy định thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 5: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.
* Trường hợp đối với dự án, phương án có quy mô nằm trên điạ bàn từ 02 đơn vị cấp xã trở lên
Bước 1: Đại diện cộng đồng dân cư (Người đại diện theo biên bản họp dân) gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề xuất dự án, phương án sản xuất đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Bước 2: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổng hợp gửi Tổ thẩm định hồ sơ đề nghị dự án, phương án sản xuất. 
Bước 3: Căn cứ ý kiến thẩm định của Tổ thẩm định hồ sơ đề nghị dự án, phương án sản xuất, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền quyết định phê duyệt dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất do cộng đồng dân cư đề xuất. Trường hợp dự án, phương án không đủ điều kiện theo quy định thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 4: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
- Đối với dự án, phương án có quy mô nằm trên điạ bàn 01 đơn vị cấp xã: 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Đối với dự án, phương án có quy mô nằm trên điạ bàn từ 02 đơn vị cấp xã trở lên: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
	
Phí :  Đồng (không quy định)
	

	
Trực tuyến
	
- Đối với dự án, phương án có quy mô nằm trên điạ bàn 01 đơn vị cấp xã: 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Đối với dự án, phương án có quy mô nằm trên điạ bàn từ 02 đơn vị cấp xã trở lên: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
	
Phí :  Đồng (không quy định)
	

	
Dịch vụ bưu chính
	
- Đối với dự án, phương án có quy mô nằm trên điạ bàn 01 đơn vị cấp xã: 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Đối với dự án, phương án có quy mô nằm trên điạ bàn từ 02 đơn vị cấp xã trở lên: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
	
Phí :  Đồng (không quy định)
	


Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
- Đơn đề nghị hỗ trợ dự án, phương án cộng đồng (Mẫu số 01, Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên).
	
Mẫu số 01.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (Mẫu số 06, Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên).
	
Mẫu số 06.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Biên bản họp dân (Mẫu số 07, Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên).
	
Mẫu số 07.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
- Bản phô tô hợp đồng tiêu thụ sản phẩm (nếu có).
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS: Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất do cộng đồng - tỉnh Thái Nguyên
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
27/2022/NĐ-CP
	
Nghị định số 27/2022/NĐ-CP Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
	
19-04-2022
	
Chính phủ

	
02/2022/TT-UBDT
	
Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;
	
30-06-2022
	
Bộ Dân tộc và Tôn giáo

	
15/2022/TT-BTC
	
Thông tư 15/2022/TT-BTC
	
04-03-2022
	

	
04/2022/TT-BNNPTNT
	
Thông tư 04/2022/TT-BNNPTNT
	
11-07-2022
	

	
46/2022/TT-BTC
	
Thông tư 46/2022/TT-BTC
	
28-07-2022
	

	
09/2022/TT-BLĐTBXH
	
Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/ 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
	
25-05-2022
	

	
05/2022/TT-BNNPTNT
	
Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	
25-07-2022
	

	
53/2022/TT-BTC
	
Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
	
12-08-2022
	

	
19/2022/NQ-HĐND
	
Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
	
29-08-2022
	

	
19/2023/NQ-HĐND
	
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
	
08-12-2023
	
Hội đồng nhân dân tỉnh


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: không quy định
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
